Mẫu số 1a
DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

(Áp dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanh)


Tên dự án: 



Họ và tên chủ dự án: 



Địa chỉ liên hệ:
 


 
Địa điểm thực hiện dự án: 



I. Bối cảnh:

- Đặc điểm tình hình cơ sở sản xuất kinh doanh: 


- Bối cảnh kinh tế - xã hội: 


- Khả năng phát triển cơ sở sản xuất kinh doanh trong dự án: 

II. Mục tiêu dự án:

1. Đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận.


2. Giải quyết việc làm cho lao động:


- Tạo thêm chỗ làm việc mới, thu hút thêm lao động vào làm việc.


- Đảm bảo việc làm, ổn định chỗ làm việc cho người lao động.


- Đảm bảo thu nhập góp phần ổn định cuộc sống cho người lao động.


III. Nội dung dự án:

1. Chủ thể dự án: 


- Tên gọi cơ sở sản xuất, kinh doanh:
 

- Chức năng: 



- Tên người đứng đầu: 



- Địa chỉ trụ sở sản xuất: 



- Vốn hoạt động: 




- Số hiệu tài khoản tiền gửi:
 



2. Mặt bằng sản xuất, kinh doanh (hiện trạng, diện tích):


- Văn phòng (địa chỉ, m2): 


- Nhà xưởng, kho bãi (địa chỉ, m2):

3. Nguồn vốn hoạt động (quy ra tiền):


- Tổng số: 
(triệu đồng), trong đó:


+ Vốn tự có: ……………triệu đồng, vốn vay:……………………triệu đồng.


+ Vốn cố định:………… triệu đồng, vốn lưu động:……………... triệu đồng.

4. Năng lực sản xuất:


- Xưởng sản xuất (số lượng, diện tích, tình trạng hoạt động):
 


- Trang thiết bị, máy móc (số lượng, giá trị, tình trạng hoạt động):

- Tổ chức, bộ máy (số lượng phòng ban, số lượng lao động):


5. Kết quả sản xuất kinh doanh (02 năm gần nhất):

- Sản phẩm (số lượng, khối lượng từng loại sản phẩm):

- Doanh thu:
…….đồng.

- Thuế:
…….đồng.

- Lợi nhuận:
…….đồng.


- Tiền lương công nhân:…………………………………...đồng/người/tháng.


6. Nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp:


a) Đầu tư trang thiết bị:


- Máy móc, thiết bị (chủng loại, số lượng, giá trị):


- Phương tiện (chủng loại, số lượng, giá trị):


b) Đầu tư vốn lưu động:


Vật tư, nguyên, nhiên liệu (chủng loại, số lượng, giá trị):


c) Nhu cầu sử dụng lao động:

- Lao động hiện có:…………………………………………………….người.


- Lao động tăng thêm:……………………………………….người, trong đó:

+ Lao động nữ:.………………………………………...........................người.

+ Lao động là người tàn tật:……………………………………………người.

+ Lao động là người dân tộc thiểu số:…………………………………người.


+ Lao động bị thu hồi đất do chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp:………………………………………………………………………...người.

7. Số vốn xin vay từ quỹ cho vay giải quyết việc làm:


- Tổng số vốn xin vay:………đồng (% so với tổng số vốn thực hiện dự án).

- Mục đích sử dụng vốn vay:


- Thời hạn vay:…………….……tháng, lãi suất:……….... ..............%/tháng.


8. Tài sản thế chấp (ghi cụ thể tài sản và giá trị):


IV. Hiệu quả kinh tế của dự án:

1. Đối với doanh nghiệp:


- Tăng năng lực sản xuất (máy móc, thiết bị):

- Tăng sản phẩm, doanh thu (số lượng, giá trị):


- Tăng lợi nhuận:
…….đồng.

- Tăng thuế phải nộp cho ngân sách Nhà nước:
…….đồng.


2. Đối với người lao động:


- Thu hút và đảm bảo việc làm ổn định cho:
lao động.


- Tiền công (thu nhập):
.đồng/người/tháng.

V. Phần cam kết của chủ dự án:

Tôi xin cam kết:

- Tạo thêm chỗ làm việc mới cho:...………………………………...lao động.


- Sử dụng vốn đúng mục đích đã nêu trong dự án.


- Đảm bảo thời hạn hoàn trả vốn.


- Thực hiện đầy đủ, đúng chế độ: thời gian làm việc và nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, bảo hiểm đối với người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

                                                                            …………, ngày       tháng        năm 
Xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn)                             Chủ dự án

         về địa bàn hoạt động của dự án                                 (ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 1b
DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
(Áp dụng cho dự án hộ và nhóm hộ gia đình)


Tên dự án:


Họ và tên chủ dự án:


Chức vụ:

Địa chỉ thường trú:


Địa điểm thực hiện dự án:


I. Mục tiêu dự án:

1. Phát tiển kinh tế hộ gia đình, tăng sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận.

2. Giải quyết việc làm cho lao động:

- Tạo thêm chỗ làm việc mới, thu hút thêm lao động vào làm việc.

- Đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.

II. Nội dung dự án:

1. Ngành nghề chính tham gia dự án:


- Trồng trọt (loại cây trồng, diện tích m2):


- Chăn nuôi (loại vật nuôi, số lượng):


- Tiểu, thủ công nghiệp, chế biến (loại sản phẩm, số lượng):


2. Tổng số hộ tham gia dự án (biểu tổng hợp kèm theo):

- Tổng số lao động các hộ tham gia dự án:………………………………..lao động.


- Số lao động được tạo việc làm mới:…………………………..lao động, trong đó:

+ Lao động nữ:………………………….........................................................người.

+ Lao động là người tàn tật:………………………………………………….người.

+ Lao động là người dân tộc thiểu số:………………………………………..người.

+ Lao động bị thu hồi đất do chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp:……………………………………………………………………………….người.

3. Tổng số vốn thực hiện dự án:…………………………………………triệu đồng.
Trong đó:

- Vốn hiện có (quy ra tiền):……………………………………………...triệu đồng.

Trong đó, vốn bằng tiền:………………………………………………...triệu đồng.

- Vốn xin vay từ quỹ cho vay giải quyết việc làm:…………...................triệu đồng.

4. Thời hạn vay vốn:………………………………………………………….tháng.

5. Lãi suất vay:…………………………………………………………….%/tháng.

6. Mục đích sử dụng tiền vay:

7. Thời gian thực hiện dự án:


III. Cam kết của chủ dự án:

Tôi cam kết quản lý và có trách nhiệm đôn đốc các thành viên vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả vốn, lãi đúng thời hạn cho Nhà nước./.

…………, ngày……tháng…năm ……
Xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn)                                   Chủ dự án
                (ký tên, đóng dấu)                                                        (ký và ghi rõ họ tên)
TỈNH BÌNH THUẬN

Huyện (thị xã, thành phố):………………..

Xã (phường, thị trấn):…………………….

BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH

THAM GIA DỰ ÁN VAY VỐN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

(Kèm theo dự án của chủ dự án:……………………, địa chỉ:…………………)

	Số TT
	Họ và tên người vay
	Địa chỉ
	Số lao động hiện có trong hộ (lao động)
	Số vốn hiện có (triệu đồng)
	Số vốn xin vay (triệu đồng)
	Mục đích sử dụng vốn
	Thời hạn vay vốn (tháng)
	Số lao động thu hút (lao động)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	









      ………….., ngày     tháng     năm










     Chủ dự án









       (ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN THAM GIA DỰ ÁN VAY VỐN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
    Kính gửi: Ông (bà)…………………………………………..

     là chủ dự án nhóm hộ………………………………………..

Họ tên chủ hộ:...…………………, sinh năm:…………………………..........

CMND số:…………….do.……………….cấp ngày……../……./…………..

Trú tại:………………………………………………………………………...

Hộ khẩu thường trú:…...………………………………………………….......

Nghề nghiệp chính:……………………………………………………….......

Họ tên người thừa kế:…………………, sinh năm:…………………………..

CMND số:………………do.……………….cấp ngày……../……./…………

Quan hệ với chủ hộ:……………………………………..................................
Có tư liệu sản xuất gồm:


- Đất ruộng (m2):………, vườn (m2):……….., chuồng trại (m2):……………

- Vật nuôi (số lượng gia súc, gia cầm):……..con, giá trị:…………triệu đồng.


- Cây trồng (số lượng cây):…………………cây,  giá trị:………...triệu đồng.

- Công cụ sản xuất (ghi cụ thể, số lượng):……cái,  giá trị:……….triệu đồng.

- Số lao động trong hộ:……………………………………………...lao động.

- Tiền mặt……………………………………….…………………triệu đồng.

Tổng vốn hiện có (quy ra tiền):………………………………...triệu đồng.


Nay tôi có nhu cầu tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm để đầu tư sản xuất (ghi cụ thể mục đích sử dụng vốn vay):………………………………………..
Số vốn cần vay:……triệu đồng, thời hạn vay:…..tháng, lãi suất…...%/tháng.

Để tạo việc làm mới cho:………………………………....lao động, trong đó:

+ Lao động nữ:.…………………………………………………….......người.

+ Lao động là người tàn tật:……………………………………………người.

+ Lao động là người dân tộc thiểu số:…………………………………người.

+ Lao động bị thu hồi đất do chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp:………………người.

Tôi làm đơn này kính đề nghị ông (bà)………………………...…….. cho tôi 
được tham gia dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm, nếu được vay vốn tôi bảo đảm sử dụng vốn vay đúng mục đích được duyệt và cam kết hoàn trả vốn và lãi đúng thời hạn. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

         ……, ngày…/…/…
Xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn)                         Người làm đơn

                     (ký tên, đóng dấu)                                             (ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 3a
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……………, ngày……/……/……
PHIẾU THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
(Áp dụng cho dự án cơ sở sản xuất kinh doanh)


1. Tên dự án:


2. Tên chủ dự án:


     CMND số:…………….do…………….cấp ngày……../……./…………..

3. Chức vụ:


4. Địa chỉ liên hệ:

5. Địa điểm thực hiện dự án:

A. Thành phần tham gia thẩm định:

1. Ông (bà):………………Chức vụ……………Đại diện……………………

2. Ông (bà):………………Chức vụ……………Đại diện……………………

3. Ông (bà):………………Chức vụ……………Đại diện……………………

B. Nội dung thẩm định:

I. Tình hình doanh nghiệp:

1. Lịch sử phát triển: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Chứng chỉ hành nghề, Quyết định thành lập) số:………………do………….………cấp ngày……../……./………......
- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập:…………………………………………………...
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh hiện tại:

2. Đánh giá về điều kiện sản xuất kinh doanh:

- Văn phòng:

- Điều kiện về máy móc, thiết bị:


- Nhà xưởng, kho bãi hoặc đất sản xuất:

II. Đánh giá nội dung dự án:

1. Nhu cầu vốn của dự án:

- Tổng nhu cầu vốn:…………………………………………………..............
- Vốn hiện có:…………triệu đồng, trong đó vốn tự có:…………..triệu đồng.

- Vốn đề nghị vay từ quỹ quốc gia về việc làm:……………..........triệu đồng.

- Mục đích sử dụng vốn vay:………………………………………………….
2. Mục tiêu giải quyết việc làm:

- Số nhân viên hiện tại: ………………………………………………..người;
- Khả năng thu hút lao động mới:……………………………………...người.
3. Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh của dự án:

	Chỉ tiêu
	Khi chưa thực hiện dự án
	Khi thực hiện dự án


	1. Tổng doanh thu
	
	

	2. Giá gốc doanh thu
	
	

	3. Chi phí nhân công
	
	

	4. Các chi phí khác
	
	

	5. Chi phí sinh hoạt (trường hợp kinh doanh cá thể)
	
	

	6. Chi nộp thuế
	
	

	7. Chênh lệch thu chi (1-2-3-4-5-6)
	
	


4. Tài sản thế chấp:

- Tài sản dự kiến thế chấp, cầm cố bảo đảm cho khoản tiền vay:

- Giá trị tài sản thế chấp:

- Giấy chứng nhận pháp lý về tài sản thế chấp, cầm cố:


5. Kết luận (tính khả thi của dự án, tiềm năng sản xuất, hiệu quả kinh tế, khả năng hoàn trả nợ và thu hút việc làm, điều kiện về hồ sơ pháp lý đảm bảo tiền vay):

C. Nội dung đề nghị cho vay:

Căn cứ dự án xin vay và kết quả kiểm tra, thẩm định, chúng tôi thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền duyệt cho vay đối với nội dung cụ thể như sau:


1. Tổng số tiền đề nghị cho vay:………………………………..............đồng.


    Bằng chữ:……………………………………………………………..........

2. Thời hạn cho vay:……….tháng, lãi suất tiền vay:……………….%/tháng.

3. Tạo việc làm ổn định cho:………………………………lao động tại cơ sở.


4. Thu hút thêm:………………………lao động mới vào làm việc. Trong đó:

+ Lao động nữ:.………………………………………………...............người.

+ Lao động là người tàn tật:……………………………………………người.

+ Lao động là người dân tộc thiểu số:…………………………………người.

+ Lao động bị thu hồi đất do chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp:………………………………………………………………………...người.
5. Mục đích sử dụng tiền vay:………………………………………………...
………………………………………………………………………….....................
        Chủ dự án                                                 Đại diện Sở Lao động – TBXH 

(ký, ghi rõ họ và tên)                                                   (ký, ghi rõ họ và tên)

Đại diện Ngân hàng CSXH

(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu số 3b
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……………, ngày……/……/……

PHIẾU THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
(Áp dụng cho dự án hộ và nhóm hộ gia đình)

1. Tên dự án:


2. Tên chủ dự án:

3. Chức vụ:

4. Địa chỉ liên hệ:

5. Đối tượng quản lý dự án:


A. Thành phần tham gia thẩm định:

1. Ông (bà):…………………Chức vụ……………Đại diện…………………

2. Ông (bà):…………………Chức vụ……………Đại diện…………………

3. Ông (bà):…………………Chức vụ……………Đại diện…………………

B. Nội dung thẩm định:

1. Đánh giá thực trạng các hộ tham gia dự án:

a) Thực trạng sản xuất kinh doanh của các hộ (số hộ gia đình tham gia, ngành nghề sản xuất, tình trạng tư liệu sản xuất, nguồn vốn hiện có của các hộ):

b) Thực trạng lao động trong các hộ tham gia dự án (số người trong hộ, tình trạng việc làm, thu nhập): 


2. Mục tiêu của dự án:

a) Khả năng phát triển kinh tế của các hộ, ngành nghề lựa chọn, nhu cầu và mục đích vay vốn của các hộ: 

b) Mục tiêu tạo việc làm cho người lao động (số lao động được giải quyết việc làm và khả năng thu nhập của các hộ trong dự án): 


3. Cơ sở đảm bảo tiền vay:

a) Hiệu quả của dự án, tăng thu nhập, tăng tích luỹ để trả nợ vay:

b) Trả nợ từ các nguồn khác:

4. Kết luận (tính khả thi của dự án, hiệu quả và khả năng hoàn trả vốn):


C. Nội dung đề nghị cho vay:

Căn cứ dự án xin vay và kết quả kiểm tra, thẩm định, chúng tôi thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền duyệt cho vay với nội dung cụ thể như sau:


1. Tổng số tiền đề nghị cho vay:………………………………..............đồng.


    Bằng chữ:……………………………………………………......................

2. Số hộ đề nghị cho vay (danh sách kèm theo):…………………..............hộ.

3. Thời hạn cho vay:……….tháng, lãi suất tiền vay:……………….%/tháng.


4. Thu hút thêm:………………………lao động mới vào làm việc. Trong đó:

+ Lao động nữ:.………………………………………….......................người.

+ Lao động là người tàn tật:……………………………………............người.

+ Lao động là người dân tộc thiểu số:…………………………………người.

+ Lao động bị thu hồi đất do chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp:………………………………………………………………………...người.

5. Mục đích sử dụng tiền vay:


      Chủ dự án                                                        Đại diện Sở Lao động – TBXH 
(ký, ghi rõ họ và tên)                                                         (ký, ghi rõ họ và tên)

Đại diện Ngân hàng CSXH

(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu số 5a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Số:…/HĐ-TD

(Áp dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanh)

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/6/2004;

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay vốn của Quỹ quốc gia về việc làm của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Căn cứ quyết định phê duyệt cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm của:………

Hôm nay, ngày… tháng…năm…tại……………………... ……….chúng tôi gồm có:

1. Bên cho vay (sau đây gọi tắt là bên A):
- Tên đơn vị cho vay:


- Địa chỉ:


- Điện thoại:


- Người đại diện:…………………………….chức vụ:


- Giấy ủy quyền (nếu có):


- Do ông (bà):………………………………..chức vụ:………………ủy quyền 

2. Bên vay (sau đây gọi tắt là bên B):
- Tên cơ sở sản xuất kinh doanh:


- Địa chỉ:


- Số tài khoản tiền gửi:………………………………..tại ngân hàng:


- Đại diện là:…………………………………………..chức vụ:


- CMND số:………………………do CA…………….cấp ngày:


- Họ tên người được ủy quyền cho vay vốn:


- CMND số……………………….do CA…………….cấp ngày:


- Địa chỉ thường trú:


Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng này theo các nội dung thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Nội dung cho vay

1.1. Tổng số tiền cho vay (bằng số):
đồng

Bằng chữ:


1.2. Mục tiêu giải quyết việc làm:

- Số nhân viên hiện có:
người.

- Số lao động được thu hút mới:
người.

1.3. Thời hạn cho vay:….tháng; hạn trả nợ cuối cùng ngày 


1.4. Lãi suất tiền vay: 
- Lãi suất cho vay:……%/tháng.

- Lãi suất quá hạn:…….%/tháng.

- Tiền lãi trả theo:


 1.5. Nợ gốc tiền vay được trả……kỳ vào các ngày:

- Ngày……..số tiền……..đồng;
- Ngày……. số tiền……..đồng;
- Ngày……..số tiền……..đồng.
Điều 2. Phát tiền vay

2.1. Bằng tiền mặt:
đồng;
2.2. Bằng chuyển khoản (nếu có):
đồng;
2.3. Phát tiền vay một hay nhiều lần


Điều 3. Hình thức bảo đảm tiền vay

Điều 4. Mục đích sử dụng tiền vay

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ bên A

5.1. Quyền của bên A:
a) Kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay của bên B.

b) Ngừng cho vay và báo cáo có thẩm quyền ra quyết định thu hồi nợ trước hạn nếu phát hiện bên B sử dụng vốn không đúng mục đích và không tạo được việc làm cho người lao động như đã thỏa thuận.

c) Chuyển sang nợ quá hạn kể từ ngày bên B bị xử lý thu hồi nợ trước hạn nếu bên B không hoàn trả đầy đủ nợ vay hoặc kể từ ngày đến hạn trả nợ nếu bên B có khả năng trả nợ nhưng không trả hoặc đến kỳ hạn nợ cuối cùng bên B không gia hạn nợ.

d) Đề nghị các cơ quan pháp luật hoặc chủ động xử lý phát mãi tài sản thế chấp, cầm cố hoặc các tài sản hình thành từ tiền vay hoặc trích tài khoản tiền gửi của bên B để thu nợ khi bên B đã bị chuyển nợ quá hạn trên 30 ngày.

e) Yêu cầu bên B thực hiện đúng các thỏa thuận ghi trong hợp đồng này.

5.2. Nghĩa vụ của bên A:
a) Thực hiện đúng những nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

b) Phát đủ số tiền vay như đã thỏa thuận, thu hồi nợ (gốc và lãi) khi đến hạn. Tiền lãi được tính trên vốn và thời gian thực tế, không nhập lãi vào vốn gốc cho vay.

c) Chịu mọi chi phí in ấn các ấn chỉ và cung cấp đầy đủ cho bên B.

d) Gửi thông báo nợ đến hạn cho bên B trước khi đến hạn trả nợ 30 ngày.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ bên B
6.1. Quyền của bên B:
a) Trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần và có thể trả nợ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

b) Từ chối mọi yêu cầu của bên cho vay trái với thỏa thuận trong hợp đồng này.

6.2. Nghĩa vụ của bên B:
a)  Thực hiện đúng những nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

b) Sử dụng tiền vay đúng mục đích được duyệt, hoàn trả đầy đủ nợ vay (cả tiền gốc và lãi) theo đúng thời hạn ghi trong hợp đồng này.

c) Không được sử dụng tài sản hình thành từ tiền vay để đảm bảo cho một nghĩa vụ dân sự khác hoặc chuyển nhượng tài sản này khi chưa trả hết nợ vay.

d) Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên A trong việc vay vốn và sử dụng vốn vay trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

Điều 7. Một số thỏa thuận khác
Điều 8. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho tới khi bên B hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cả tiền gốc và lãi.

Điều 9. Cam kết chung

1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh tất cả các điều khoản của hợp đồng này. Mọi sửa đổi, bổ sung nội dung của các điều khoản phải được sự thỏa thuận của hai bên bằng văn bản.

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có tranh chấp xảy ra thì hai bên thống nhất giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không hòa giải được thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện trước pháp luật.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

   Đại diện bên B
                                                                 Đại diện bên A

(Ký tên, đóng dấu)
                                                               (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 5b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Số:…/HĐ-TD

                                     (Áp dụng cho hộ gia đình)

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/6/2004;

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay vốn của Quỹ quốc gia về việc làm của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Căn cứ quyết định phê duyệt cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm của:………

Hôm nay, ngày……tháng……năm……tại………chúng tôi gồm có:

1. Bên cho vay (sau đây gọi tắt là bên A):
- Tên đơn vị cho vay:


- Địa chỉ:


- Điện thoại:


- Người đại diện:…………………………….chức vụ:


- Giấy ủy quyền (nếu có):


- Do ông (bà):…………………………chức vụ:………………………….ủy quyền 

2. Bên vay (sau đây gọi tắt là bên B):
- Họ tên chủ hộ:…………………………………………tuổi:


- CMND số: ……………………….do CA ………….cấp ngày


- Địa chỉ thường trú:


- Họ tên người thừa kế:


- CMND số……………………….do CA…………….cấp ngày:


- Địa chỉ thường trú:


- Quan hệ với chủ hộ:

Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng này theo các nội dung thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Nội dung cho vay

1.1. Tổng số tiền cho vay (bằng số):
đồng

Bằng chữ:

1.2. Thời hạn cho vay:……..tháng; hạn trả nợ cuối cùng ngày 


1.3. Lãi suất tiền vay: 

Lãi suất cho vay:……%/tháng.
Lãi suất quá hạn:…….%/tháng.
Tiền lãi trả theo:

1.4. Nợ gốc tiền vay được trả……kỳ vào các ngày:

- Ngày……. số tiền…….đồng;
- Ngày……..số tiền…….đồng;
- Ngày……..số tiền……đồng.
Điều 2. Phát tiền vay

2.1. Bằng tiền mặt:
đồng;
2.2. Bằng chuyển khoản (nếu có):
đồng;
2.3. Phát tiền vay một hay nhiều lần


Điều 3. Mục đích sử dụng tiền vay

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ bên A

4.1. Quyền của bên A:
a) Kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay của bên B.

b) Ngừng cho vay và báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định thu hồi nợ trước hạn nếu phát hiện bên B sử dụng vốn không đúng mục đích và không tạo được việc làm cho người lao động như đã thỏa thuận.

c) Chuyển sang nợ quá hạn kể từ ngày bên B bị xử lý thu hồi nợ trước hạn nếu bên B không hoàn trả đầy đủ nợ vay hoặc kể từ ngày đến hạn trả nợ nếu bên B có khả năng trả nợ nhưng không trả hoặc đến kỳ hạn nợ cuối cùng bên B không gia hạn nợ.

d) Định đoạt tài sản hình thành từ tiền vay khi bên B không có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ của mình, hoặc không có chủ thể kế thừa nghĩa vụ trả nợ của bên B.

e) Yêu cầu bên B thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết.

4.2. Nghĩa vụ của bên A:
a) Thực hiện đúng những nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

b) Phát đủ số tiền vay như đã thỏa thuận, thu hồi nợ (gốc và lãi) khi đến hạn. Tiền lãi được tính trên vốn và thời gian thực tế, không nhập lãi vào vốn gốc cho vay.

c) Chịu mọi chi phí in ấn các ấn chỉ và cung cấp đầy đủ cho bên B.

d) Gửi thông báo nợ đến hạn cho bên B trước khi đến hạn trả nợ 30 ngày.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ bên B
5.1. Quyền của bên B:
a) Trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần và có thể trả nợ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

b) Từ chối mọi yêu cầu của bên cho vay trái với thỏa thuận trong hợp đồng này.
c) Ngoài mức lãi suất cho vay ghi tại Hợp đồng này. Bên vay không phải trả cho bên vay bất cứ khoản phí nào trong khi nhận tiền vay và trả nợ.
5.2. Nghĩa vụ của bên B:
a)  Thực hiện đúng những nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

b) Sử dụng tiền vay đúng mục đích được duyệt, hoàn trả đầy đủ nợ vay (cả tiền gốc và lãi) theo đúng thời hạn ghi trong hợp đồng này.

c) Không được sử dụng tài sản hình thành từ tiền vay để đảm bảo cho một nghĩa vụ dân sự khác hoặc chuyển nhượng tài sản này khi chưa trả hết nợ vay.

d) Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên A trong việc vay vốn và sử dụng vốn vay trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

Điều 6. Một số thỏa thuận khác

Điều 7. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho tới khi bên B hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cả tiền gốc và lãi.

Điều 8. Cam kết chung

1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh tất cả các điều khoản của hợp đồng này. Mọi sửa đổi, bổ sung nội dung của các điều khoản phải được sự thỏa thuận của hai bên bằng văn bản.

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có tranh chấp xảy ra thì hai bên thống nhất giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không hòa giải được thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện trước pháp luật.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

  Đại diện bên B
                                                                Đại diện bên A

(Ký tên, đóng dấu)
                                                              (Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục Hợp đồng tín dụng
(Kèm theo hợp đồng tín dụng số: ………ngày……………)
1. Phần theo dõi cho vay, thu nợ, dư nợ trong hạn:

	Ngày, tháng, năm
	Diễn giải
	Số tiền vay
	Lãi suất %/tháng
	Hạn trả nợ cuối cùng
	Số tiền trả nợ
	Dư nợ
	Chữ ký

	
	
	
	
	
	Gốc
	Lãi
	
	Người vay
	Kế toán

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Phần theo dõi gia hạn nợ:
	Ngày, tháng, năm
	Gia hạn nợ
	Chữ ký kế toán

	
	Số tiền
	Đến 
ngày, tháng, năm
	

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Phần theo dõi nợ quá hạn:
	Ngày, tháng, năm
	Diễn giải
	Số tiền chuyển nợ quá hạn
	Lãi suất %/tháng
	Số tiền trả nợ
	Dư nợ quá hạn
	Chữ ký

	
	
	
	
	Gốc
	Lãi
	
	Người vay
	Kế toán

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày …tháng…năm 200…
GIẤY NHẬN NỢ
(Dùng trong trường hợp hợp đồng tín dụng được phát tiền vay từ 2 lần trở lên)

Căn cứ hợp đồng tín dụng số:….ngày …..tháng ….năm 200…đã ký giữa …và…..

Hôm nay, ngày…..tháng….năm 200…tại …..

Họ tên người vay:

Họ tên người được ủy quyền (nếu có):

Chức vụ:

CMND số:
Ngày cấp
Nơi cấp:

Theo giấy ủy quyền (nếu có) số:
ngày 
/…../200…..

Tổng số tiền vay được duyệt:

Tổng số tiền đã nhận nợ các lần trước:

Số tiền nhận nợ lần này:

Bằng chữ:

Tổng dư nợ sau lần nhận nợ này:

Mục đích sử dụng tiền vay:

-

-

-

Lãi suất cho vay:
%/tháng.
                                                              Ngân hàng Chính sách xã hội:……

     Người vay
(ký, ghi rõ họ tên,         Cán bộ tín dụng         TP (tổ trưởng) tín dụng            Giám đốc
đóng dấu (nếu có))       (ký, ghi rõ họ tên)         (ký, ghi rõ họ tên)          (ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 7

         NGÂN HÀNG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     HUYỆN:…………..

Số:……./HĐUN                                                   ……, ngày …tháng ….năm 200……
                                       

HỢP ĐỒNG

GIỮA NGÂN HÀNG VỚI CHỦ DỰ ÁN

Về việc ủy nhiệm thu lãi tiền vay của các thành viên 
trong dự án và thực hiện một số công việc trong quy trình cho vay
- Căn cứ văn bản số………..ngày
của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay vốn của Quỹ quốc gia về việc làm;

- Căn cứ Quyết định số
ngày
về việc phê duyệt dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm của………………………………………………..
Hôm nay, ngày 
tại
………………………..
Chúng tôi gồm:

1. Bên ủy nhiệm (gọi là bên A):
- Ngân hàng Chính sách xã hội:



- Đại diện là ông (bà);
; Chức vụ:


- Điện thoại:



2. Bên nhận ủy nhiệm (gọi là bên B):
- Ông (bà)
; chức vụ: dự án nhóm hộ

- CMND số: 
; cấp ngày 
nơi cấp:


- Địa chỉ:




- Tên dự án:




Hai bên thống nhất thỏa thuận các vấn đề sau:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận


- Bên B được bên A ủy nhiệm thực hiện việc thu lãi từ các thành viên của dự án do bên B làm chủ dự án để nộp Ngân hành Chính sách xã hội; kiểm tra sử dụng vốn vay của các thành viên của dự án; giám sát các thành viên sử dụng vốn vay đúng mục đích; đôn đốc các thành viên trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi;

- Bên B thực hiện việc thu lãi theo văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ cho vay giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm của NHCSXH. Toàn bộ số tiền thu được, bên B phải nộp đầy đủ kịp thời cho bên A tại địa điểm giao dịch.

Điều 2. Thời gian thu và nộp tiền thu lãi

Hai bên thỏa thuận định kỳ vào ngày
, bên B tiến hành thu lãi của các thành viên và nộp ngay vào bên A tại điểm giao dịch của bên A.

Điều 3. Bên B được bên A trả tiền hoa hồng là 
%/tháng tính theo dư nợ có thu được lãi.

Bên B được bên A thanh toán tiền hoa hồng cùng thời điểm nộp tiền lãi vào bên A hoặc tính trả lãi theo định kỳ…………………..

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ bên A

1. Bên A có quyền:

Yêu cầu bên B nộp đầy đủ, kịp thời các khoản tiền thu lãi của thành viên vào bên A.

Đôn đốc bên B thực hiện hộp đồng ủy nhiệm này.

Kiểm tra, giám sát bên B thực hiện quy trình thu lãi tiền vay của thành viên.

Đơn phương đình chỉ việc thực hiện hợp đồng này nếu bên B vi phạm các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.

2. Bên A có nghĩa vụ:

Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý dự án; cung cấp giấy tờ, biểu mẫu liên quan đến hoạt động vay vốn của bên B.

Trả tiền hoa hồng cho bên B đầy đủ, theo định kỳ đã thỏa thuận.

Thường xuyên thông tin cho bên B về kết quả trả nợ của dự án.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

1. Bên B có quyền:

Yêu cầu bên A cung cấp các loại giấy tờ, biểu mẫu liên quan đến hoạt động vay vốn của bên B.

Từ chối yêu cầu của bên A trái với nội dung đã thỏa thuận tại văn bản này.

2. Bên B có nghĩa vụ:

Thực hiện các nội dung đã thỏa thuận tại văn bản này.

Nộp đầy đủ, kịp thời số tiền lãi thu được của các thành viên cho bên A. Tuyệt đối không được sử dụng số tiền thu được vào mục đích khác. Nếu để xảy ra mất mát, bên B phải chịu trách nhiệm bồi hoàn.

Kiểm tra, đốn đốc và giúp đỡ các thành viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

Kết hợp với bên A, cán bộ địa phương và cán bộ liên quan khác xử lý các trường hợp phát sinh trong toàn bộ quá trình vay vốn của các hộ theo quy định của NHCSXH.

Thường xuyên thông tin cho bên B về tình hình sử dụng vốn vay, tạo việc làm, trả nợ, trả lãi và những vần đề liên quan khác đến vốn vay ngân hàng của các thành viên trong dự án.
Điều 6. Cam kết chung

1. Trong quá trình thực hiện, hai bên không được tự ý thay đổi nội dung thỏa thuận, đồng thời phải thông báo cho nhau biết về tiến độ thực hiện. Nếu có vấn đề phát sinh, cần bổ sung, sửa đổi các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết để bàn bạc giải quyết.

2. Trường hợp có thiệt hại xảy ra do vi phạm thỏa thuận, bên gây thiệt hại phải bồi thường cho bên bị thiệt hại và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Điều 7. Thời hạn hiệu lực

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trường hợp bên nào có đề nghị thay đổi nội dung, hai bên cùng nhau bàn bạc, thống nhất và bổ sung hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành 3 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi cơ quan chủ trì thẩm định thay báo cáo.

                                                 
…………, ngày …….tháng…….năm ……..
Đại diện cơ quan chủ trì                 Đại diện bên B                             Đại diện bên A

      thẩm định dự án                       (ký, ghi rõ họ tên)                        (ký tên, đóng dấu)
        (ký tên, đóng dấu) 

Mẫu số 8

Chi nhánh NHCSXH………………

Phòng Giao dịch…………………...

 BẢNG KÊ 

CÁC KHOẢN THU LÃI

Họ tên người nộp:……………………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………

Đơn vị: đồng
	STT
	Họ và tên 
người vay vốn
	Hợp đồng 
tín dụng số…………
	Diễn giải
	Số tiền 
trả lãi
	Chữ ký nộp tiền của 
hộ vay

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tổng số tiền nộp……………………………………….đồng

(Bằng chữ:………………………………………………………………………..)






         

 Ngày........tháng.......năm 200.......

      Người nộp 
Thủ quỹ 
Kế toán

(ký, ghi rõ họ tên)
(ký, ghi rõ họ tên)
(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 9

        NGÂN HÀNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HUYỆN.........................

Số:……../HĐUN ………
..............,ngày.............tháng..........năm 200..........

HỢP ĐỒNG

GIỮA NGÂN HÀNG VỚI CHỦ DỰ ÁN

Về việc ủy nhiệm thực hiện một số công việc trong quy trình cho vay
- Căn cứ Văn bản số …….ngày……./………/……… của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay vốn của Quỹ quốc gia về việc làm;

- Căn cứ Quyết định số……ngày……../……./……..về việc phê duyệt dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm của……………………………………………………….
Hôm nay, ngày……../……./……..tại………………………………………….........
Chúng tôi gồm:

1. Bên ủy nhiệm (gọi là bên A):
- Ngân hàng Chính sách xã hội:..................................................................................
- Đại diện là ông (bà):..................................................; chức vụ:...............................
- Điện thoại:................................................................................................................
2. Bên nhận ủy nhiệm (gọi là bên B):
- Đại diện là ông (bà):..................................................; chức vụ: dự án nhóm hộ

- CMND số:..........................;cấp ngày:......./........../............; nơi cấp:........................
- Địa chỉ:.....................................................................................................................
- Tên dự án:.................................................................................................................
Hai bên thỏa thuận thống nhất các vấn đề sau:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận

Bên B được bên A ủy nhiệm thực hiện một số công việc trong quy trình cho vay như: kiểm tra sử dụng vốn vay của các thành viên của dự án; giám sát các thành viên sử dụng vốn vay đúng mục đích; đôn đốc các thành viên trả nợ NHCSXH đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi theo quy định cho vay của bên A.

Điều 2. Thời gian đôn đốc các thành viên nộp tiền trả nợ, lãi cho NHCSXH

- Đối với tiền gốc: trước khi đến hạn trả nợ 30 ngày, bên B đôn đốc các thành viên chuẩn bị đầy đủ tiền để trả nợ trực tiếp cho bên A tại điểm giao dịch quy định của bên A;
- Đối với tiền lãi: định kỳ vào ngày......................................, bên B đôn đốc các thành viên trong dự án đem tiền trả lãi trực tiếp cho bên A tại điểm giao dịch quy định của bên A.

Điều 3.

Bên B được bên A trả tiền hoa hồng là......................% tháng tính theo dư nợ có thu được lãi.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

1. Bên A có quyền: 

- Đôn đốc bên B thực hiện Hợp đồng ủy nhiệm này;

- Kiểm tra, giám sát bên B trong việc kiểm tra sử dụng vốn vay, đôn đốc việc trả nợ, trả lãi của các thành viên trong dự án;

- Đơn phương đình chỉ việc thực hiện Hợp đồng này nếu bên B vi phạm các điều khoản đã cam kết trong Hợp đồng.

2. Bên A có nghĩa vụ: 

- Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý dự án: cung cấp giấy tờ, biểu mẫu liên quan đến hoạt động của bên B;

- Trả tiền hoa hồng cho bên B đầy đủ, theo định kỳ đã thỏa thuận;

- Thường xuyên thông tin cho bên B về kết quả trả nợ, trả lãi của dự án.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

1. Bên B có quyền: 

- Yêu cầu bên A cung cấp các loại giấy tờ, biểu mẫu liên quan đến hoạt động vay vốn của bên B;

- Từ chối yêu cầu của bên A trái với nội dung đã thỏa thuận tại Hợp đồng này.

2. Bên B có nghĩa vụ: 

- Thực hiện các nội dung đã thỏa thuận tại Hợp đồng này;

- Kiểm tra, đôn đốc và giúp đỡ các thành viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả;

- Kết hợp với bên A, cán bộ địa phương và cán bộ liên quan khác xử lý các trường hợp phát sinh trong toàn bộ quá trình vay vốn của các thành viên theo quy định của NHCSXH;

- Thường xuyên thông tin cho bên B về tình hình sử dụng vốn vay, tạo việc làm trả nợ, trả lãi và những vấn đề liên quan khác đến vốn vay ngân hàng của các thành viên trong dự án;

- Mở sổ theo dõi cho vay – thu nợ - thu lãi – dư nợ của thành viên theo quy định của bên A.

Điều 6. Cam kết chung

1. Trong quá trình thực hiện, hai bên không được tự ý thay đổi nội dung thỏa thuận; đồng thời, phải thông báo cho nhau biết về tiến độ thực hiện. Nếu có vấn đề phát sinh, cần bổ sung, sửa đổi, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết để bàn bạc giải quyết.

2. Trường hợp có thiệt hại xảy ra do vi phạm thỏa thuận, bên gây ra thiệt hại phải bồi thường cho bên bị thiệt hại và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 7. Thời hạn hiệu lực

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. Trường hợp bên nào có đề nghị thay đổi nội dung, hai bên cùng nhau bàn bạc, thống nhất và bổ sung Hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi cơ quan chủ trì thẩm định thay báo cáo.

  Đại diện bên A 
Đại diện bên B
(ký, ghi rõ họ tên) 
(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 10

        NGÂN HÀNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chi nhánh:......................


.............., ngày.............tháng..........năm 200..........

BIÊN BẢN KIỂM TRA SỬ DỤNG VỐN VAY

I. Thành phần tham gia kiểm tra:

1. Ông (bà).............................chức vụ.....................đại diện.......................................
2. Ông (bà).............................chức vụ........................................................................
3. Ông (bà).............................chức vụ........................................................................
II. Họ và tên người vay:

Địa chỉ:........................................................................................................................
Hợp đồng tín dụng số:......................................................ngày…../…../……………
Số vốn vay:........................................................................................................đồng.

III. Nội dung kiểm tra:

1. Số tiền vay thực nhận:...................................................................................đồng.

2. Sử dụng tiền vay:

- Thực tế:.....................................................................................................................
-...................................................................................................................................
-...................................................................................................................................
3. Tình hình thực hiện dự án, khả năng trả nợ:

-...................................................................................................................................
-...................................................................................................................................
4. Tạo...............chỗ làm việc mới hoặc số lao động tăng thêm....................lao động.

5. Tài sản làm bảo đảm tiền vay:

-...................................................................................................................................
-...................................................................................................................................
IV. Ý kiến của người vay:

-...................................................................................................................................
-...................................................................................................................................
V. Ý kiến của cán bộ kiểm tra:

-...................................................................................................................................
-...................................................................................................................................
   Người vay 
Cán bộ kiểm tra
(ký, ghi rõ họ tên) 
(ký, ghi rõ họ tên, đại diện cơ quan)

Mẫu số 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............., ngày.............tháng..........năm 200..........
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ

Kính gửi:....................................................................................................
Tôi tên:..................................................Năm sinh:.....................................................
Hiện cư ngụ tại:...........................................................................................................
Tôi vay NHCSXH số tiền.....................đồng, theo Hợp đồng tín dụng số:................
......................ngày...........tháng..........năm 200.........
Đã trả nợ được, số tiền gốc:.............................................................................đồng;

Hiện nay tôi còn nợ ngân hàng số tiền gốc: .....................................................đồng;

số tiền lãi.................................................. ........................................................đồng;

Theo thỏa thuận, tôi phải trả vào ngày...........tháng............năm............nhưng đến nay tôi chưa trả được nợ vì lý do sau đây:

-...................................................................................................................................
-...................................................................................................................................
-...................................................................................................................................
Đề nghị ngân hàng....................................xem xét cho gia hạn khoản nợ gốc nói trên đến ngày.............tháng...............năm...................................................................
Tôi xin cam kết trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn theo thời hạn gia hạn.


Người vay

(ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu)

Phần phê duyệt của Ngân hàng Chính sách xã hội
1. Ý kiến của cán bộ tín dụng:

Qua xem xét thực tế Biên bản kiểm tra ngày............/............../..............và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của..........................................., tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do:............................................

...

...

..

..
Đề nghị cho gia hạn/không gia hạn số tiền gốc.................................................đồng

thời hạn..........tháng; thời hạn trả cuối cùng vào ngày...........tháng............năm........


Cán bộ tín dụng

(ký, ghi rõ họ tên)
2. Ý kiến của Phòng tín dụng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của:............ và ý kiến của cán bộ tín dụng, tôi đồng ý/không đồng ý.

Đề nghị Giám đốc cho gian hạn/không gia hạn số tiền gốc...............................đồng thời hạn..............tháng; thời hạn trả cuối cùng vào ngày...........tháng........năm.........

Trưởng phòng (Tổ trưởng) tín dụng

                      (ký, ghi rõ họ tên)

3. Ý kiến của Giám đốc NHCSXH:

Đồng ý cho gia hạn nợ/không gia hạn nợ số tiền...............................................đồng

thời hạn..............tháng; thời hạn trả cuối cùng vào ngày.........tháng........năm...........


Ngày...........tháng........năm...........

Phê duyệt của Giám đốc

(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.............., ngày.............tháng..........năm 200..........
THÔNG BÁO CHUYỂN NỢ QUÁ HẠN


Kính gửi: Ông (bà)..................................................................................
Địa chỉ:......................................................................................................
Căn cứ Hợp đồng tín dụng số:............ngày.............tháng............năm 200...... 
của Ông (bà) đã ký với NHCSXH.

NHCSXH.................................................................................thông báo số tiền vay 

của ông (bà) tại Hợp đồng tín dụng trên đã quá hạn trả nợ và NHCSXH chuyển 
sang tài khoản nợ quá hạn kể từ ngày..............tháng.............năm 200..........
Số tiền chuyển nợ quá hạn (bằng số):................................................................đồng;

(Bằng chữ:.................................................................................................................)

Kể từ ngày chuyển nợ quá hạn, ông (bà)...................................................................
Yêu cầu ông (bà)...........................tìm mọi biện pháp sớm trả nợ số tiền nêu trên.

Nơi nhận:
Giám đốc
- Như kính gửi;
(ký tên, đóng dấu)

- Lưu hồ sơ vay vốn

Mẫu số 4a

BIỂU TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ DUYỆT

CHO VAY VỐN QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

(Kèm theo Tờ trình số: 
ngày 
tháng 
năm  200
của 
)

	S TT
	Tên dự án
	Chủ dự án
	Địa điểm thực hiện
	Tóm tắt nội dung dự án
	Vốn thực hiện dự án
	Số lao động tham gia dự án (người)

	
	
	
	
	
	Tổng số (triệu đồng)
	Trong đó vay của Quỹ cho vay GQVL
	Hiện có
	Số lao động thu hút thêm

	
	
	
	
	
	
	Số tiền (triệu đồng)
	% so với tổng số
	Thời hạn vay (tháng)
	Lãi suất vay (%)
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nữ
	Tàn tật
	Dân tộc thiểu số
	Bị thu

hồi đất

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	A
	Vốn cấp mới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Vốn thu hồi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













                                     ……, ngày 
tháng 
năm 200

                Người lập biểu









                           Cơ quan, đơn vị

            (Ký, ghi rõ họ và tên)








                                      (Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 4b

BIỂU TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT

CHO VAY VỐN QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

(Kèm theo Tờ trình số: 
ngày 
tháng 
 năm 200
của 
)

	S TT
	Tên dự án
	Chủ dự án
	Địa điểm thực hiện
	Tóm tắt nội dung dự án
	Vốn thực hiện dự án
	Số lao động tham gia dự án (người)

	
	
	
	
	
	Tổng số (triệu đồng)
	Trong đó vay của Quỹ cho vay GQVL
	Hiện có
	Số lao động thu hút thêm

	
	
	
	
	
	
	Số tiền (triệu đồng)
	% so với tổng số
	Thời hạn vay (tháng)
	Lãi suất vay (%)
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nữ
	Tàn tật
	Dân tộc thiểu số
	Bị thu

hồi đất

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	A
	Vốn cấp mới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Vốn thu hồi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













                                     ……, ngày 
tháng 
năm 200

                Người lập biểu









                           Cơ quan, đơn vị

            (Ký, ghi rõ họ và tên)








                                      (Ký tên, đóng dấu)

     Mẫu số 13

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

TỔNG HỢP CHO VAY – THU NỢ - DƯ NỢ VỐN VAY

TỪ QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỊA PHƯƠNG
	S
TT
	Địa phương, đơn vị
	Hạn mức cho vay (triệu đồng)
	Dư nợ đầu kỳ (triệu đồng)
	Số vốn cho vay (triệu đồng)
	Số vốn thu nợ (triệu đồng)
	Xử lý xóa nợ (triệu đồng)
	Dư nợ cuối kỳ
	Vốn tồn đọng (triệu đồng)
	Tỷ lệ vốn tồn đọng (%)
	Số lao động thu hút (người)

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số (triệu đồng)
	Trong hạn (triệu đồng)
	Quá hạn (triệu đồng)
	Tỷ lệ nợ quá hạn (triệu đồng)
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4=2+3-5-6
	5
	6=7+8
	7
	8
	9=8/6
	10= 6-1
	11=10/1x 100
	12

	1
	Huyện A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Huyện B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Huyện C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổ chức X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổ chức Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổ chức Z
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

































          Ngày........tháng.......năm 200......

         Người lập biểu

                                                     Thủ trưởng đơn vị

       (Ký, ghi rõ họ tên)
    


                                                                             (Ký tên, đóng dấu)
TỈNH BÌNH THUẬN













Mẫu số 14

ĐƠN VỊ.......................
BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN 

QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐẾN KỲ BÁO CÁO
(Từ ngày........./........../200........đến ngày........../........../200.............)
	S

TT
	Loại hình dự án


	Tổng số
	Vốn cấp mới
	Vốn thu hồi

	
	
	
	Dự án cơ sở sản xuất

kinh doanh
	Dự án hộ, nhóm hộ

gia đình
	Dự án cơ sở sản xuất

kinh doanh
	Dự án hộ, nhóm hộ gia đình

	
	
	Số dự án


	Số tiền (triệu đồng)


	Số

l.động thu hút (người)


	Số

dự

án
	Số tiền (triệu đồng)
	Số l.động thu hút (người)
	Số

dự án
	Số tiền (triệu đồng)
	Số l.động thu hút (người)
	   Số

   dự

   án
	Số tiền (triệu đồng)
	Số l.động thu hút (người)
	Số dự án
	Số tiền (triệu đồng)
	Số l.động thu hút (người)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	I
	Nông, lâm, ngư nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trồng trọt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chăn nuôi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Công nghiệp xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiểu thủ công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chế biến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sản xuất công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Thương mại, dịch vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dịch vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	















Ngày........tháng.......năm 200......

        Người lập biểu

                                                    Thủ trưởng đơn vị

      (ký, ghi rõ họ tên)
    


                                                                                             (ký tên, đóng dấu) 
Mẫu số 15

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN 

QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐẾN KỲ BÁO CÁO

Từ ngày........./........../200........đến ngày........../........../200.............

(Kèm theo Báo cáo số...........ngày........./........../200........của……………)
	S

TT
	Tên dự án
	Tổng số dự án


	Vốn thực hiện dự án
	Số lao động tham gia dự án (người)

	
	
	
	Tổng số (triệu đồng)
	Trong đó, vay quỹ việc làm
	Số lao động thu hút thêm

	
	
	
	
	Số tiền (triệu đồng)
	% so với tổng số
	Thời hạn vay (tháng)
	Lãi suất vay (% tháng)
	 Hiện

  có
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	
	0,65
	0,5
	
	
	Nữ
	Tàn tật
	Dân tộc thiểu số
	Bị thu hồi đất

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	I
	Nông, lâm, ngư nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trồng trọt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chăn nuôi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Công nghiệp, xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiểu thủ công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chế biến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sản xuất công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Thương mại, dịch vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dịch vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













                     Ngày........tháng.......năm 200......
        Người lập biểu

                                                   Thủ trưởng đơn vị

      (ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                   (ký tên, đóng dấu)
HỢP ĐỒNG MẪU





HỢP ĐỒNG MẪU








